
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2024 - 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định       /QĐ-UBND ngày    /8/2024 của UBND huyện Hữu Lũng)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
(Ghi rõ ngày tháng năm

sinh) Dân tộc Trình độ Hộ khẩu thường trú Ghi chú

Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8

A CẤP MẦM MON

I Trường Mầm non xã Minh Sơn 

1 Hoàng Thị Phấn 08/08/1989 Nùng Cao đẳng Xã Hoà Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

II Trường Mầm non 2 xã Minh Sơn

2 Triệu Thu Chang 12/10/1991 Nùng Đại học Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

3 Vũ Thị Xuân 14/09/1984 Nùng Cao đẳng Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

4 Hoàng Thị Nga 10/21/1996 Nùng Cao đẳng Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

5 Vy Thị Thảo Vân 07/15/2002 Tày Cao đẳng Xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Hỗ trợ
khuyết tật

III  Trường Mầm non 1 xã Tân Thành 

6 Đỗ Thanh Thúy 11/04/1995 Kinh Đại học Xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
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IV  Trường Mầm non 2 xã Tân Thành 

7 Hoàng Thúy Hoa 20/3/1993 Nùng Cao đẳng Xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

V Trường Mầm non 1 xã Vân Nham 

8 Hà Thị Lành 20/6/1983 Tày Đại học Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Hỗ trợ
khuyết tật

VI  Trường Mầm non 2 xã Vân Nham 

9 Nguyễn Thị Hiền 04/10/1996 Kinh Cao đẳng Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

10 Chu Thị Kiều My 05/12/1995 Nùng Đại học Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

11 Trần Thị Hoàng Yến 26/01/1986 Nùng Đại học Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

12 Vy Thị Đông 03/021998 Tày Cư nhân xã hội)Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Hỗ trợ
khuyết tật

VII Trường Mầm non Lâm Trường 

13 Hoàng Thị Lệ 18/01/1993 Nùng Đại học Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

14 Đào Thị Phương Hoa 24/11/1998 Kinh Cao đẳng TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

VIII Trường Mầm non Liên Cơ

15 Hồ Ngọc Huyền 09/11/2003 Nùng Cao đẳng Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng. Tỉnh Lạng Sơn

IX  Trường Mầm non Vĩnh Thịnh

16 Nguyễn Ngọc Mai 18/7/1995 Kinh Cao đẳng Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng. Tỉnh Lạng Sơn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



17 Lăng Thị Bình 16/01/1992 Nùng Cao đẳng Xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

X Trường Mầm non xã Đồng Tiến 

18 Triệu  Thu Hường 11/16/1994 Nùng Đại học Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

19 Vũ Hoài Thương 18/04/1991 Kinh Đại học Văn
thư Xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Văn thư

XI Trường Mầm non xã Hòa Bình

20 Vi Thị Lành 01/05/1985 Nùng Đại học Xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

21 Đinh Thị Đào 06/07/1995 Tày Cao đẳng Xã Hoà Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

XII Trường Mầm non xã Hòa Sơn

22 Trịnh Ngọc Ánh 09/04/1995 Kinh Cao đẳng Xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

23 Nông Thị Thùy Dung 19/09/1994 Nùng Đại học TT Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

24 Lương Thị Lanh 10/06/1994 Kinh Đại học TT Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

XII Trường Mầm non xã Hòa Thắng

25 Nông Thị Ngọc Anh 20/5/1986 Tày Đại học Xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

26 Lý Thị Tuyền 01/07/1997 Nùng Đại học Xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

27 Đặng Thị Ánh Hồng 25/08/2002 Nùng Cao đẳng Xã Hoà Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

28 Đặng Thị Huệ 29/8/1991 Nùng Đại học Xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
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XIII Trường Mầm non xã Hồ Sơn

29 Trần Thị Mỹ Hạnh 10/12/1999 Kinh Cao đẳng TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

30 Lê Thị Ngọc 7/26/1995 Kinh Đại học TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Hỗ trợ
khuyết tật

XIV Trường Mầm non xã Minh Tiến

31 Linh Kiều Oanh 13/08/2001 Nùng Cao đẳng Xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

XV Trường Mầm non xã Quyết Thắng

32 Lương Thị Nhung 28/04/1993 Kinh Đại học Xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

33 Triệu Thị Mai 17/08/1992 Nùng Cao đẳng Xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

34 Lý Thị Lụa 26/11/1993 Nùng Đại học Xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

XVI Trường Mầm non xã Sơn Hà

35 Lê Thị Bích 07/11/1989 Tày Đại học TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

36 Vi Thị Toan 24/02/1992 Kinh Cao đẳng TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

XVII Trường Mầm non xã Yên Bình

37 Hà Thị Luyện 03/11/1990 Nùng Đại Học Xã Yên Binh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

38 Ngô Thị Tiên 01/10/1994 Nùng Đại học Xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

39 Bế Khánh Linh 08/09/1998 Nùng Đại học Xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
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B CẤP TIỂU HỌC

I Trường Tiểu học xã Hòa Sơn

1 Lê Thị Tươi 04/05/1988 Nùng CĐ Sư phạm X Liên Hội, huyện Văn quan, tỉnh Lạng Sơn Hỗ trợ
khuyết tật

II Trường Tiểu học xã Hòa Lạc

2 Dương Thị Kỳ '06/04/2001 Kinh ĐH, GDTH Xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

3 Nông Thị Chuyên 21/9/1987 Nùng
Cao đang
Lưu trữ

Xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Văn thư

III Trường Tiểu học xã Tân Thành

4 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/9/1997 Kinh ĐH, GDTH Xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

5 Trần Thị Kim Uyên 1/4/1997 03/09/1978 Kinh ĐH, GDTH Xã  Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

IV Trường TH xã Yên Bình

6 Lý Thị Trung Thu 18/3/1994 Dao ĐH, GDTH Xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

7 Trương Thị Huế 10/10/1993 Nùng ĐH, GDTH Xã  Gia Lộc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

8 Trần Thị Linh 02/02/1998 Nùng ĐH, GDTH Xã  Minh Tiển, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

9 Lý Thị Hằng 11/10/1977 Kinh ĐH, GDTH Xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

V Trường Tiểu học xã Yên Thịnh

10 Lưu Thị Hiệp 18/07/1997 Nùng ĐH, GDTH Xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
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11 Nguyễn Văn Hiền 27/02/1989 Kinh ĐH, GDTH Xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

VI Trường PTDTBT TH 1 xã Thiện
Tân

12 Đàm Thị Ngọc Bích 30/01/2002 Nùng ĐH, GDTH Xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

VII Trường PTDTBT TH 2 xã Thiện
Tân

13 Dương Doãn Đại 18/02/1981 Tày ĐH, GDTH Xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

VIII Trường TH 1 xã Vân Nham

14 Đỗ Minh Nguyệt 05/07/1996 Kinh ĐH GDTH Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

IX Trường TH 2 xã Minh Sơn

15 Nguyễn Thị Như 01/03/2002 Kinh ĐH GDTH
Xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang

X Trường TH 1 xã Minh Sơn

16 Nguyễn Thị Nguyên 03/10/1984 Kinh SP Tin Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

XI Trường Tiểu học xã Đồng Tân

17 Trần Thu Trang 02/09/2000 Tày ĐH GDTH Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

18 Đinh Thị Tú Nga 06/08/2000 Kinh ĐH GDTH TT Quý Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

C CẤP TIỂU HỌC VÀ THCS

I Trường TH và THCS xã Thanh
Sơn
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 - Tiểu học

19 Triệu Thị Huệ 20/02/1999 Nùng ĐH GDTH Xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

 - THCS

1 Nguyễn Thị Quế 16/04/1989 Kinh SP toán Xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

2 Nguyễn Lý Trúc Quỳnh 24/12/2001 Kinh SP Anh TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

II Trường TH và THCS xã Đồng
Tiến

 - Tiểu học

20 Lê Thị Hương Giang 03/11/2002 Kinh ĐH GDTH Xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

 - THCS

3 Dương Cẩm Vân 10/7/2002 Kinh SP Văn TT Phồn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

III Trường TH và THCS xã Vân
Nham

 - Tiểu học

21 Nguyễn Thu Hà 09/11/2002 Kinh SP Anh TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

 - THCS

4 Hoàng Thị Giang 12/06/1994 Nùng SP Văn Xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/07/1994 Kinh SP Vật Lý TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
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6 Mông Thị Hằng 19/06/1991 Nùng SP Địa Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

IV Trường TH và THCS xã Minh
Tiến

 - Tiểu học

22 Lý Thanh Hiếu 14/11/1994 Dao ĐH SP Anh Xã Liên Minh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

D CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

I Trường THCS xã Cai Kinh

7 Hoàng Thị Ngà 11/5/1986 Kinh SP  Hóa học TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

8 Ngô Bích Ngọc 09/11/1991 Kinh SP Lịch sử Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

9 Lục Thị Thủy 14/3/1991 Tày SP Toán - Lý Xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

II Trường PTDTBT THCS  1 xã Thiện Tân

10 Lương Thị Hương 01/03/1993 Nùng SP Lịch Sử Xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

11 Đàm Thị Hương 29/05/1994 Nùng
SP Tiếng

anh
Xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

12 Vũ Thị Lan 08/04/1995 Kinh SP Vật Lý Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

III Trường THCS thị trấn Hữu
Lũng

13 Hoàng Thùy Dung 26/03/1992 Tày SP Ngữ văn TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

IV Trường THCS xã Đồng Tân
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14 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 11/11/2002 Kinh SP Ngữ văn Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

V Trường THCS xã Hồ Sơn

15 Chu Kim Mai 9/2/1994 Kinh SP Toán Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

16 Phan Thị Ngọc Ánh 12/3/1993 Kinh SP Hòa học Xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

VI Trường THCS xã Hoà Lạc

17 Đàm Kim Vân 09/12/1994 Nùng ĐH SP Địa Xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

VII Trường THCS xã Tân Thành

18 Nông Thị Thảo 28/06/1989 Kinh
SP Công

nghệ
TT Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

19 Hùng Thị Hoàn 12/11/2002 Nùng SP Lịch sử Xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

VIII Trường THCS xã Yên Thịnh

20 Dương Đình Lịch 27/03/1988 Tày SP Vật Lý Xã Bắc Quỳnh, huyện Sơn, tỉnh Lạng Sơn

IX Trường THCS xã Minh Hòa

21 Hoàng Thị Thanh Trang 19/10/1993 Nùng SP Văn - Sử Xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

X Trường THCS xã Sơn Hà

22 Phạm Thu Huyền 10/25/1995 Tày SP Ngữ văn TT Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

XI Trường THCS xã Yên Bình
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23 Hoàng Quốc Đạt 14/08/1998 Kinh SP Toán Xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

XIII Trường THCS xã Minh Sơn

24 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/7/2002 Kinh SP Ngữ văn Xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
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